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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Trì, ngày     tháng     năm 2023



BÁO CÁO
Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu về lĩnh vực: An ninh trật tự, Môi trường , Y tế, Văn hóa, 
Giáo dục và Đào tạo, Chuyển đổi số năm 2023 
đối với xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 và Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND Thành phố;
Căn cứ Hướng dẫn số 228/HD-SNN ngày 18/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Chương trình số 05-CTr/HU ngày 22/10/2020 của Huyện ủy Thanh Trì về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, nông nghiệp – thủy sản; phấn đấu huyện đảm bảo tự cân đối thu chi ngân sách giai đoạn 2020 – 2025.
Xét đề nghị của UBND xã Ngọc Hồi tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 15/12/2023 về việc thẩm tra, xét, công nhận xã Ngọc Hồi đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.
Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể, thực tế xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Ngọc Hồi, UBND huyện Thanh Trì báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đối với xã Ngọc Hồi, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THẨM TRA
Thời gian thẩm tra ngày 27/12/2023. 
1. Về hồ sơ của xã gồm:
- Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 15/12/2023 của UBND xã Ngọc Hồi về việc thẩm tra, xét, công nhận xã Ngọc Hồi đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.
+ Biên bản cuộc họp ngày 12/12/2023 của UBND xã Ngọc Hồi về đề nghị xét, công nhận xã Ngọc Hồi đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.
+ Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 06/12/2023 của UBND xã Ngọc Hồi về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 của xã Ngọc Hồi (kèm theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu).
+ Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 06/12/2023 của UBND xã Ngọc Hồi tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận tổ quốc xã, các tổ chức chính trị - xã hội của xã và nhân dân trong xã đối với kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 của xã Ngọc Hồi.
+ Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 06/12/2023 của UBND xã Ngọc Hồivề tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Ngọc Hồi.
+ Hình ảnh minh họa về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Ngọc Hồi.
2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 
2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình 04-CTr/TU của thành ủy Hà Nội “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”, Đảng ủy xã đã ban hành Chương trình số 04 về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế; Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã trở thành phường”; xây dựng kế hoạch thực hiện của nhiệm kỳ và hàng năm. Đồng thời ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có nội dung về xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chương trình 04 của Thành ủy theo nhiệm vụ trọng tâm từng tháng.
Ngày 03/4/2023, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 140-NQ/ĐU về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xã lên Phường đến năm 2025. Hàng năm Đảng ủy ban hành Quyết định kiện toàn BCĐ xây dựng nông thôn mới (gồm 19 đồng chí do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, thành phần gồm UBND xã, ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ các thôn); Chỉ đạo UBND xã đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới (gồm 18 thành viên do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND làm Phó Trưởng ban, thành viên là các ngành và trưởng thôn).
Ban chỉ đạo, Ban quản lý tiến hành rà soát, tự chấm điểm để đề xuất huyện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình; phân công các ngành, cán bộ, công chức phụ trách từng tiêu chí, vừa đôn đốc, hướng dẫn, trực tiếp thực hiện các chỉ tiêu, vừa hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác thẩm định.
Ban chỉ đạo, Ban quản lý duy trì giao ban hàng tháng để đánh giá, báo cáo tiến độ, kịp thời giải quyết các vướng mắc, xác định nhiệm vụ cụ thể cho tháng tiếp theo. Phân công nhiệm vụ phụ trách các đơn vị thôn, tổ dân phố; các phần việc cụ thể đối với các đồng chí thành viên BCĐ, BQL xây dựng nông thôn mới.
2.2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn
Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo đã xác định quan điểm chỉ đạo, thống nhất về nhận thức và triển khai quán triệt tới cán bộ, đảng viên, hội viên và toàn thể Nhân dân về việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là chủ trương lớn của Đảng, là chương trình mục tiêu vì dân, do dân, nhân dân làm chủ và hưởng lợi trực tiếp, phát huy dân chủ để Nhân dân phấn khởi hưởng ứng. UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân để phát huy vai trò trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. 
Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, thực hiện có hiệu quả bằng nhiều hình thức như quán triệt trực tiếp tại các hội nghị của xã, các thôn, các đoàn thể chính trị - xã hội, qua hệ thống đài truyền thanh xã, qua các pano, băng rôn, khẩu hiệu tại khu trung tâm xã, các trục đường chính, các nhà văn hóa thôn. UBND xã dựng pano tại trụ sở, căng treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở, khu trung tâm, trục đường liên xã Ngọc Hồi – Đại Áng, nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố. Đài truyền thanh xây dựng các chương trình phát thanh phát hàng tuần, thường xuyên tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Bộ phận văn hóa Thông tin, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “gia đình 5 không 3 sạch”, thôn, đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp, đoạn đường tự quản, đoạn đường nở hoa…Tại hội nghị đại biểu nhân dân đầu năm, các thôn đều bàn về nội dung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Công tác đào tạo, tập huấn: Căn cứ kế hoạch của Huyện và Thành phố về đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, xã đã chọn cử các đại biểu tham gia 03 lớp tập huấn, mỗi lớp 63 lượt người. Sau tập huấn, đại biểu được tham quan học hỏi thực tế tại các địa phương để có thêm kiến thức, kinh nghiệm áp dụng tại địa phương mình.
2.3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân:
Hàng năm, Đảng ủy, UBND, HTX đều ban hành Nghị quyết, xây dựng Kế hoạch lãnh đạo sản xuất, phòng chống thiên tai, tập huấn khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững. 
+  Sản xuất nông nghiệp:
- Trồng trọt: Chỉ đạo HTX Ngọc Hồi và tổ dịch vụ nông nghiệp thôn Lạc Thị xây dựng kế hoạch sản xuất, vận động xã viên gieo trồng 83 ha lúa, đúng khung thời vụ, đạt 100% kế hoạch, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 65 tạ/ha, tăng 2,5 tạ/ha so với năm 2022; Gieo trồng 14,3 ha rau màu các loại, năng suất rau bình quân ước đạt 188,5 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với năm 2022. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước giảm 1,7% so với năm 2022.
- Chăn nuôi - thủy sản: Tổng đàn gia súc, gia cầm là 50.537 con, giảm 2.063 con so với cùng kỳ; sản lượng chăn nuôi ước đạt 240 tấn, tăng 22 tấn so với năm 2022. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt. Thực hiện 06 đợt vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường, tiêm phòng vắc xin đại trà cho đàn gia súc, gia cầm. Đến nay trên địa bàn xã chưa xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Duy trì 19,79 ha nuôi thủy sản, tổng sản lượng ước đạt 80 tấn, tăng 3,5 tấn so với cùng kỳ.
- Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai được quan tâm: Chỉ đạo HTX thôn Ngọc Hồi và tổ dịch vụ thôn Lạc Thị thường xuyên phối hợp với xí nghiệp thủy lợi Thanh Trì khai thác, vận hành các trạm bơm phục vụ sản xuất theo chỉ đạo của huyện Thanh Trì; Chủ động xây dựng phương án chống hạn phục vụ sản xuất; Triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, để ứng phó kịp thời với mọi diễn biến phức tạp của thời tiết. Tổ chức làm giao thông thủy lợi nội đồng 880 m3, đạt 115 % kế hoạch.
+  Thương mại, dịch vụ có nhiều khởi sắc: Trên địa bàn xã có 222 công ty, 620 hộ cá thể hoạt động ổn định trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Giá trị ngành thương mại - dịch vụ, ước tăng 22,8% so với năm 2022.
+ Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tiếp tục duy trì trên đà phục hồi: Toàn xã có trên 40 cơ quan, đơn vị và hộ sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng hoạt động ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng trên địa bàn xã ước tăng 7% so với năm 2022.
+  Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, từng bước được cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong những năm qua UBND xã luôn chủ động phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiến hành điều tra, thu thập, tổng hợp, lưu trữ thông tin thị trường lao động hàng năm; tạo liên kết giữa doanh nghiệp với người lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo bình quân hàng năm đạt trên 75%. Giới thiệu giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Duy trì bảo lãnh tín dụng cho trên 600 hộ vay vốn của Ngân hàng chính sách huyện với số dư nợ trên 25 tỷ đồng để nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình. Hộ nghèo cuối năm 2023 tiếp tục được duy trì là 0 hộ nghèo, hộ cận nghèo là 25 hộ, giảm 30 hộ so với đầu năm 2023.
	Công tác an sinh xã hội: Thường xuyên quan tâm chăm lo, thực hiện chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời đối với người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo”, “Quỹ Bảo trợ trẻ em”… trong 5 năm qua, đã cải tạo, xây mới 35 nhà tình nghĩa, 07 nhà đại đoàn kết, 6 ngôi nhà cho hộ nghèo, khó khăn, với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước là 3,79 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa ủng hộ 710 triệu đồng; Đến nay, trên địa bàn xã, không còn hộ gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở; tặng sổ tiết kiệm tới 134 thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng với kinh phí trên 200 triệu đồng.
2.4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu:
	* Giai đoạn 2012-2020  là: 18 dự án đến nay đã xong không nợ đọng xây dựng cơ bản, tất cả các dự án đã quyết toán đóng mã dự án, cụ thể nguồn vốn như sau:
	- Ngân sách thành phố: 8 tỷ 057 triệu đồng chiếm 20%.
	- Ngân sách huyện: 4 tỷ 220 triệu đồng chiếm 11%.
	- Ngân sách xã: 11 tỷ 280 triệu đồng chiếm 29%.
	- Nguồn vốn xã hội hóa huy động đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân: 15 tỷ 859 triệu đồng chiếm 40%.
	* Giai đoạn 2021-2025 là: UBND xã làm chủ đầu tư 04 dự án, công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, cụ thể nguồn vốn như sau:
	- Ngân sách thành phố: 13 tỷ 600 triệu đồng chiếm 45,3%.
	- Ngân sách huyện: 11 tỷ 700 triệu đồng chiếm 39%.
	- Nguồn vốn xã hội hóa huy động đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân: 4 tỷ 700 triệu đồng chiếm 15,7%.
*  Các dự án UBND huyện làm chủ đầu tư (Giai đoạn 2021-2025): Tổng số vốn đầu tư cho các dự án, công trình 515 tỷ 057 triệu đồng, trong đó:
 	- Ngân sách thành phố: 98 tỷ 600 triệu đồng chiếm 19%.  
	- Ngân sách huyện: 411 tỷ 757 triệu đồng chiếm 80%.
	- Nguồn vốn xã hội hóa huy động đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân: 4 tỷ 700 triệu đồng chiếm 1%.
3. Xã Ngọc Hồi được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022 theo Quyết định số 2277/QĐ -UBND ngày 18/4/2023 của UBND Thành phố Hà Nội.
4. Về thu nhập bình quân đầu người (20 điểm)
[bookmark: _Hlk146251453]a. Yêu cầu của tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm
b. Kết quả thực hiện:
[bookmark: _Hlk146251497]* Các giải pháp nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân: 
Trong những năm qua, UBND xã bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp[footnoteRef:1]; đồng thời tích cực chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn Huyện tiến hành rà soát lại toàn bộ quy hoạch, dự án trên địa bàn xã đảm bảo các dự án không bị chồng chéo; các công trình hạ tầng phải có sự đồng bộ, tính kết nối, ... góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng thế mạnh và yêu cầu thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của xã; Thường xuyên lắng nghe, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp và người dân, kịp thời phản ánh tới UBND huyện, dành nguồn ngân sách và huy động xã hội hóa để tập trung tháo gỡ, khó khăn; Tích cực phối hợp với các đoàn thể, cùng lãnh đạo các thôn, tổ dân phố tổ chức khảo sát đời sống, nhu cầu phát triển kinh tế hộ gia đình, tiếp tục duy trì bảo lãnh tín dụng cho nhân dân vay vốn của ngân hàng chính sách huyện để phát triển kinh tế. [1:  Nghị quyết số 01/NQ-CP; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau Tết Nguyên đán] 

Đảm bảo ổn định diện tích trồng lúa; Tích cực vận động nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất và phát triển các loại cây giống, con giống có chất lượng. Khuyến khích nhân dân tiếp tục phát triển đàn vật nuôi, đầu tư nhân giống để phục hồi phát triển tổng đàn. Tiếp tục mở rộng các mô hình chăn nuôi trang trại theo hướng hiệu quả, an toàn dịch gắn với đảm bảo công tác môi sinh, môi trường và mỹ quan đô thị; duy trì phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.
	Chủ động phối hợp với phòng LĐTB&XH huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã tổ chức các buổi tư vấn và tuyển dụng lao động, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho con em trên địa bàn xã.
	Với những giải pháp thiết thực của UBND xã đã góp phần xây dựng được lòng tin của doanh nghiệp và người dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền; đồng thời duy trì hoạt động ổn định của các doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn xã và thu hút được thêm các doanh nghiệp mới về đầu tư, kinh doanh, qua đó đã góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại dịa phương với thu nhập ổn định từ 12 - 15 triệu đồng/tháng. 
	* Công tác triển khai tính thu nhập bình quân đầu người: thực hiện văn bản hướng dẫn số 228/HD-SNN ngày 18/10/2022 về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; các văn bản hướng dẫn của Chi cục thống kê huyện Thanh Trì; UBND xã đã xây dựng, triển khai kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 31/7/2023 của UBND xã Ngọc Hồi về Triển khai thực hiện công tác tính thu nhập bình quân đầu người xã Ngọc Hồi, năm 2023. Kết quả như sau:
	Toàn xã có 4.233 hộ, với 15.090 nhân khẩu, gồm 03 thôn, 02 tổ dân phố. UBND xã phối hợp cùng với chi cục thống kê huyện Thanh Trì tiến hành phân bổ thành 13 địa bàn và tiến hành chọn 366 hộ mẫu, với 1.152 nhân khẩu, cụ thể:
	- Thôn Lạc Thị có 1.456 hộ, với 5.168 nhân khẩu. Số hộ chọn mẫu là: 126 hộ mẫu, 400 nhân khẩu.
	- Thôn Yên Kiện có 508 hộ, với 1.879 nhân khẩu. Số hộ chọn mẫu là: 44 hộ mẫu, 142 nhân khẩu.
	- Thôn Ngọc Hồi có 1.747 hộ, với 6.088 nhân khẩu. Số hộ chọn mẫu là:151 hộ mẫu, 445 nhân khẩu.
	- Tổ dân phố số 1 có 315 hộ, với 1.092 nhân khẩu. Số hộ chọn mẫu là: 27 hộ mẫu, 97 nhân khẩu.
	- Tổ dân phố số 2 có 207 hộ, với 863 nhân khẩu. Số hộ chọn mẫu là: 18 hộ mẫu, 68 nhân khẩu.
	Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 30/8/2023, điều tra viên phụ trách địa bàn tiến hành điều tra tính thu nhập đối với các hộ mẫu đã chọn theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp kết hợp quan sát. Qua tổng hợp phiếu điều tra mẫu, tổng hợp tính suy rộng trên địa bàn xã. 
	- Tổng thu nhập tính suy rộng toàn xã là: 1.137.094 triệu đồng. 
	- Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 trên địa bàn xã Ngọc Hồi đạt: 75,3 triệu đồng/người/năm, tăng 9,9% so với năm 2022.
c. Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: Đạt (20/20 điểm)
[bookmark: _Hlk146251616]5. Về mô hình thôn thông minh (60 điểm)
[bookmark: _Hlk146251865]a. Yêu cầu của tiêu chí:
- Tổ công nghệ số cộng đồng (12 điểm)
- Giao tiếp thông minh (12 điểm)
- Thương mại điện tử (12 điểm)
- Du lịch thông minh ((12 điểm)
- Dịch vụ xã hội (12 điểm)
b. Kết quả thực hiện:
b1. Tổ công nghệ số cộng đồng: UBND xã ban hành 04 quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng (trong đó: 01 tổ công nghệ số cộng đồng của xã[footnoteRef:2] và 03 tổ công nghệ số cộng đồng của thôn[footnoteRef:3]) nhằm tuyên truyền, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về chuyển đổi số đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, hộ gia đình và người dân trên địa bàn xã; Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các dịch vụ số tương tác với chính quyền qua nền tảng số do nhà nước và các cấp có thẩm quyền triển khai; tiếp cận, cài đặt các dịch vụ số cho các nhu cầu thiết yếu thông qua nền tảng số; tiếp cận, cung cấp thông tin và khai thác sử dụng dữ liệu thông qua nền tảng số; Hướng dẫn cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, hộ gia đình trên địa bàn: Đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử; mở tài khoản thanh toán điện tử, sử dụng nền tảng số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và xác thực cam kết cung cấp sản phẩm đảm bảo đúng chất lượng; Hướng dẫn ứng dụng các nền tảng số, dịch vụ số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu theo các điều kiện kinh tế - xã hội đặc trưng của từng thôn và theo nhu cầu của cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, hộ gia đình, ... Triển khai các hoạt động về chuyển đổi số khác trên địa bàn thôn theo yêu cầu của các cấp chính quyền. Điểm thẩm tra: 12/12 điểm [2:  Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 18/3/2023 về việc thành lập tổ công nghệ số cộng đồng xã Ngọc Hồi.]  [3:  Quyết định số 22/QĐ-UBND; số 23/QĐ-UBND; số 24/QĐ-UBND ngày 18/3/2023 về việc thành lập tổ công nghệ số cộng đồng thôn Lạc Thị; thôn Yên Kiện; thôn Ngọc Hồi.] 

 b2. Giao tiếp thông minh: Chỉ đạo các thôn thành lập nhóm trên ứng dụng tin nhắn điện thoại Zalo, để tuyên truyền, trao đổi các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội của thôn. Tiếp nhận phản ánh của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn thôn. Kết quả: Số lượng thành viên tính đến hết tháng 10/2023 là:
Thôn Lạc Thị có: 105 thành viên;
Thôn Yên Kiện có: 111 thành viên;
Thôn Ngọc Hồi có: 193 thành viên;
Điểm thẩm tra: 12/12 điểm
b3. Thương mại điện tử: Cùng với xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số là yếu tố quan trọng tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống, xã hội và cơ cấu của nền kinh tế. Thương mại dần được toàn cầu hóa; công nghệ cao và các mô hình kinh doanh mới ngày càng phát triển. Thị trường thương mại điện tử vì thế cũng được mở rộng, mô hình thương mại điện tử ngày càng đổi mới, các chuỗi cung ứng truyền thống với sự hỗ trợ của sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin trở thành chuỗi cung ứng thông minh, đem lại hiệu quả cho nền kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số cũng như thị trường thương mại điện tử, trong thời gian qua UBND xã tích cực chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng của xã và tại các thôn chủ động tiếp cận, hướng dẫn cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, hộ gia đình trên địa bàn: Đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử; mở tài khoản thanh toán điện tử, sử dụng nền tảng số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và xác thực cam kết cung cấp sản phẩm đảm bảo đúng chất lượng; Hướng dẫn ứng dụng các nền tảng số, dịch vụ số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu theo các điều kiện kinh tế - xã hội đặc trưng của từng thôn và theo nhu cầu của cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, hộ gia đình, ... qua đó đã góp phần hỗ trợ rất lớn cho việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của địa phương, tạo uy tín thương hiệu của sản phẩm, giảm chi phí, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Hiện trên địa bàn xã có rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các cá nhân tham gia quảng bá, tiếp thị và bán các mặt hàng trên môi trường mạng, điển hình như: 
Công ty Cà phê Minh tiến bán các loại cà phê tại Trang web https://minhtiencoffee.com và trên các sàn thương mại điện tử: https://shopee.vn; https://tiki.vn; ...
Công ty cổ phần y dược - Thực phẩm Hà Nội bán các loại thực dưỡng Gạo mầm tại Trang web https://gaomamvietnhat.com và trên các sàn thương mại điện tử: https://tiki.vn; https://shopee.vn; ... 
Trong thời gian tới UBND xã tiếp tục chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng của xã và tại các thôn tiếp tục tiếp cận hướng dẫn cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, hộ gia đình trên địa bàn tham gia bán hàng trên môi trường mạng.
Điểm thẩm tra: 12/12 điểm
 b4. Du lịch thông minh: Trên địa bàn xã không có điểm du lịch; có 04 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 01 di tích được xếp hạng cấp thành phố. UBND xã chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng của xã tích cực đăng tải thông tin quảng bá các di tích lịch sử của xã trên môi trường mạng (các website, diễn đàn, ứng dụng di động về du lịch, ...), đồng thời lắp lắp wifi kết nối internet tại các di tích để khách du lịch truy cập, khai thác thông tin trên Internet. 
Điểm thẩm tra: 12/12 điểm
 b5. Dịch vụ xã hội
b5.1. Y tế thông minh: Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn tiếp cận hướng dẫn nhân dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng tư vấn về y tế trên thiết bị thông minh, như ứng dụng, như: sổ sức khỏe điện tử, PC-Covid, Edortor,  Ncovi, Bluezone, VssID ... Đặc biệt trong thời gian cao điểm của dịch covid-19, ứng dụng PC-Covid, Ncovi, Bluezone gần như 100% người trên 18 tuổi trên địa bàn xã cài đặt, sử dụng thường xuyên trên điện thoại thông minh. Thông qua ứng dụng Bluezone, người dân có thể quét tìm cộng đồng Bluezone gần mình, cảnh báo khi có người nhiễm Covid-19 góp phần hạn chế lây nhiễm và đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn xã; thông qua ứng dụng PC-Covid, Ncovi người dân có thể theo dõi lịch sử tiêm vắc xin phòng chống Covid-19, khai báo y tế, có thể gửi phản ánh thông tin dịch bệnh, các trường hợp nghi ngờ nhiễm, hay các vấn đề trong công tác thực hiện quy định, phòng chống dịch. Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội Việt Nam giúp người dân tra cứu mã thẻ, sổ khám chữa bệnh BHXH, BHYT, ... Các ứng dụng về sổ sức khỏe điện tử, Edortor giúp người dân theo dõi sức khỏe tại nhà như một bác sỹ gia đình, tìm kiếm bác sỹ cũng như bệnh viện, phòng khám gần nhất tại khu vực minh đang sống; tiết kiệm chi phí nhờ việc sử dụng các gói chương trình khám ưu đãi; dễ dàng kết nối với bác sỹ chuyên khoa, chuyên gia y tế tại Việt Nam; đồng thời cung cấp nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe.
b5.2. Nông nghiệp thông minh: Trong những năm gần đây, xã Ngọc Hồi có tốc độ đô thị hóa nhanh, phần lớn diện tích đất nông nghiệp đã được nhà nước thu hồi thực hiện các dự án trọng điểm như: Dự án xây tổ hợp ga Ngọc Hồi; dự án xây dựng khu công nghiệp Ngọc Hồi, dự án xây dựng trường THCS Ngọc Hồi, trường mầm non A, B xã Ngọc Hồi, dự án xây dựng trung tâm văn hóa xã và các dự án tái định cư, ... Phần diện tích đất nông nghiệp còn lại[footnoteRef:4] trên địa bàn xã manh mún, lại bị chia cắt bởi các dự án; mặt khác diện tích sản xuất của các hộ nhỏ, bình quân 01 hộ từ 100 – 300m2; 1 ha có khoảng 150 hộ sản xuất nằm xen kẽ các dự án thu hồi đất. Do vậy, chủ yếu là tự cung tự cấp, không mang tính chất hàng hóa nên không định hướng phát triển nông nghiệp. Xã xác định sản phẩm chủ lực của xã trong sản xuất nông nghiệp là sản xuất thủy sản. Trong thời gian qua UBND xã tích cực vận động các hộ nuôi trồng thủy sản đưa các con giống có chất lượng cao đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học vào nuôi trồng qua đó sản lượng được nâng lên hàng năm, như hộ gia đình nuôi trồng thủy sản của anh Hoàng Đức Tâm, trú tại đội 1 thôn Lạc Thị sản lượng ước đạt 50 tấn/năm, có doanh thu hàng năm ổn định trên 300 triệu đồng/năm. Song song với kênh bán truyền thống anh Tâm còn thường xuyên bán hàng qua các kênh thương mại điện tử như zalo, facebook... [4:  83 ha đất trồng lúa] 

b5.3 Sinh hoạt thông minh: UBND xã tiếp tục duy trì các điểm phát wifi miễn phí tại nhà văn hóa 03/03 thôn để người dân truy cập, khai thác thông tin trên Internet.
c. Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: Đạt (60/60 điểm). 
6. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
6.1. Tiêu chí số 2 về Lĩnh vực Môi trường:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 
- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế (100%)
- Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý theo đúng quy định (Chỉ tiêu: 100%)
- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định.
+ Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý theo đúng quy định (100%)
+ Có mô hình phân loại rác thải tại các hộ gia đình (Chỉ tiêu: ≥ 60%)
+ Áp dụng biện pháp xử lý phù hợp (Chỉ tiêu: 100%)
- Có từ 75% trở lên số tuyến đường xã, thôn, cụm dân cư được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn.
- Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng hoạt động ít nhất 1 lần/tuần.
- Hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh môi trường.
+ Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường (Chỉ tiêu: ≥ 95%)
+ Tỷ lệ hộ nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh môi trường (100%)
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
b1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ y tế.
Thực hiện Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt “Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng năm 2030”. UBND Ngọc Hồi đã phối hợp với Công ty nước sạch Hà Nội lắp đặt hệ thống cấp nước đô thị cho toàn bộ 4.233/4.233 hộ đạt 100% hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nước đô thị theo quy chuẩn. Điểm thẩm tra: 4/4 điểm.
b2. Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý theo đúng quy định đạt 100%.
Hằng năm, UBND xã đều xây dựng Kế hoạch về việc thực hiện công tác BVMT nhằm tuyên truyền đến các hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại CTR rác thải sinh hoạt tại nguồn để thu gom vận chuyển, có 3.452/3.452 hộ đạt 100% hộ dân trên địa bàn xã thực hiện thu gom và xử lý theo quy định.
Điểm thẩm tra: 3/3 điểm.
 b3. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định.
- Trên địa bàn xã hiện nay công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì đang thực hiện việc thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt, tỷ lệ rác thải sinh hoạt trên địa bàn được thu gom và xử lý theo quy định là: 4.233/4.233 = 100% (theo số liệu Công ty CP môi trường đô thị Thanh Trì cung cấp số hộ gia đình đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt là 2.980 hộ, nguyên nhân có sự chênh lệch trên do có một số trường hợp có địa chỉ thường trú tại xã nhưng đi làm ăn xa, một số trường hợp đã đăng ký tạm trú tạm vắng trên địa bàn xã nhưng chủ trọ đứng tên. Một số trường hợp gồm nhiều gia đình qua các thế hệ sống trong cùng một thửa đất nhưng chỉ một hộ đứng ra đại diện)
Tỷ lệ rác sinh hoạt trên địa bàn được thu gom và xử lý: 4.233 hộ/4.233 hộ, đạt 100%.
Tỷ lệ CTR không nguy hại được thu gom và xử lý trong 1 tháng: 339,6 (tấn)/339,6 (tấn), đạt 100%.
- Có mô hình phân loại rác thải tại các hộ gia đình: Hiện nay, Thành phố đang xây dựng đề án phân loại rác tải tại nguồn và có kế hoạch làm mô hình điểm tại các quận, huyện trong năm 2024. Trong những năm qua UBND xã đã chủ động vận động tuyên truyền các hộ thực hiện phân loại rác tại nguồn theo các hình thức:
+ Đối với rơm rạ, yêu cầu 100% các hộ không đốt rơm rạ, cơ bản sử dụng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa, do vậy rơm rạ sau thu hoạch đã được băm nhỏ và mục tại ruộng làm phân bón hữu cơ, không còn hiện tượng đốt rơm rạ sau thu hoạch.
	+ Đối với các hộ trồng cây hàng năm, UBND xã đã phối hợp MTTQ huyện tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền về xử lý các phụ phẩm nông nghiệp tại ruộng bằng các phế phẩm, hạn chế việc phụ phẩm sau thu hoạch phải đem đi xử lý.
	+ Thực hiện đề án bãi tập kết, điểm trung chuyển phế thải xây dựng tạm của huyện, UBND xã đã bố trí điểm tập kết thu gom trung chuyển chất thải rắn xây dựng ở tại các thôn. Qua đó cơ bản chất thải rắn xây dựng đã được thu gom và xử lý. 
	Tỷ lệ các hộ gia đình tham gia phân loại rác thải đạt: 3.452/4.233 = 81,5%
- Áp dụng biện pháp xử lý phù hợp: 
+ Hiện nay, trên địa bàn xã Ngọc Hồi không bố trí địa điểm chôn lấp chất thải và không đầu tư các lò đốt rác thải.
+ Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường sau khi được phân loại, tái sử dụng, phần còn lại được đơn vị thực hiện duy trì vệ sinh môi trường đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định.
+ Hằng năm, UBND xã đều xây dựng Kế hoạch về việc thực hiện công tác BVMT nhằm tuyên truyền đến các hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại CTR rác thải sinh hoạt tại nguồn để thu gom vận chuyển. Đồng thời UBND xã có Hợp đồng về việc thu gom và vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường với công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì. Công nhân của công ty sẽ thu gom tại nhà của các hộ dân theo từng đường ngõ, xóm và tập kết tại các chân điểm rác theo và vận chuyển đi xử lý theo quy định.
Điểm thẩm tra: 3/3 điểm.
b4. Có từ 75% trở lên tuyến đường xã, thôn, cụm dân cư được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến. Xây dựng cảnh quan, môi trường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp. 
Các tuyến đường trên địa bàn xã: Hiện trên địa bàn xã có 01 tuyến đường xã (tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã); 01 tuyến đường trục thôn (tuyến đường liên xã Ngọc Hồi – Đại Áng) và 190 tuyến đường ngõ xóm. Cụ thể:
Tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã: Có tổng chiều dài khoảng 1.440 m, chiều rộng mặt cắt ngang hiện trạng 32,5 m. Thực hiện các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: Số 353/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi (Km 185 – Km 189), huyện Thanh Trì, quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 về việc bổ sung nội dung chi tiết Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND thành phố Hà Nội. Hiện dự án nâng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi, đang được các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng để nâng cấp, cải tạo đồng bộ và được đầu tư hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh toàn tuyến, dự kiến hoàn thành xong trong quý 1/2024.
Tuyến đường liên xã Ngọc Hồi – Đại Áng: Có tổng chiều dài khoảng 2.250 m, chiều rộng mặt cắt ngang hiện trạng 14 m. Được trồng cây xanh toàn tuyến. UBND xã phối hợp chặt chẽ với công ty môi trường đô thị huyện Thanh Trì thường xuyên kiểm tra chất lượng cây xanh dọc hai bên đường, tiến hành cắt tỉa cây nhằm hạn chế tới mức thấp nhát tình trạng cây xanh gãy, đổ gây mất an toàn, nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của nhân dân, đặc biệt trong mùa mưa bão.
Tuyến ngõ xóm: Trên địa bàn xã có 176 tuyến Đường ngõ, xóm tổng chiều dài 25.004 m, chiều rộng trung bình khoảng 2,8 m, được bê tông hoá 100%, có hệ thống rãnh thoát nước được đầu tư cải tạo, đảm bảo tiêu thoát nước, rãnh được đậy nắp đảm bảo chịu lực, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.
Công tác xây dựng cảnh quan, môi trường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp. 
Công tác vệ sinh môi trường, gắn với đảm bảo trật tự văn minh đô thị, phòng chống dịch bệnh: được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tốt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, duy trì ra quân tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 tại UBND xã và sáng thứ 7 tại các khu dân cư đi vào nề nếp, tạo thành phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Ngay từ những ngày đầu năm 2023, UBND xã đã phát động cùng các thôn, tổ dân phố đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường gắn liền công tác phòng chống dịch bệnh. Trong năm UBND xã đã tổ chức 18 buổi ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trục đường liên xã, đường trục các thôn, TDP, tuyến đường sắt Bắc – Nam; 22 buổi ra quân vệ sinh môi trường, thu hút trên 1.200 người tham gia, thu gom vận chuyển trên 60 m3 đất, đá, chất thải, phế thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xử lý 06 trường hợp vi phạm trật tự công cộng, 09 trường hợp bán hàng rong, số tiền 3.250.000 đồng; thu giữ 16 bạt, ô dù; phá dỡ trên 140 bục bệ; thu giữ 27 biển, bạt quảng cáo; 29 bộ bàn ghế; tổ chức bóc trên 2.500 biển quảng cáo rao vặt, xóa trên 200 m2 quảng cáo trên tường và trên 50 kg rau, củ quả các loại ... tổ chức có hiệu quả Tết trồng cây xuân Quý mão 2023; Duy trì chăm sóc các đường hoa hiện có và trên 1.000 cây xanh bóng mát, tại trục đường liên xã, các địa điểm công cộng, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
Điểm thẩm tra: 4/4 điểm.
b5. Có mô hình bảo vệ môi trường.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và Đảng ủy xã, UBND xã đã xây dựng triển khai thực hiện hiệu quả mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. UBND xã đã phối chặt chẽ với các đoàn thể cùng lãnh đạo các thôn, tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự chỉnh trang khuôn viên gia đình từ cổng, tường rào, nhà ở đến ao vườn, phân loại rác thải tại nguồn; duy trì chăm sóc cây xanh, tuyến đường hoa hiện có và trồng bổ sung tại các điểm công cộng, duy trì hệ thống đèn chiếu sáng tại các trục đường thôn, đảm bảo việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Định kỳ hàng tháng, hàng tuần, các tổ dân cư trong thôn duy trì tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình, đảm bảo nhà sạch, vườn xanh, đường không có rác thải. Không chỉ sáng - xanh - sạch - đẹp, khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự, giao thông đảm bảo cũng đóng vai trò quan trọng tạo nên vùng quê yên bình, đáng sống. Điểm thẩm tra: 3/3 điểm.
b6. Hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh môi trường: Trên địa bàn xã không có khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, chỉ có các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, có chuồng trại đáp ứng các yêu cầu như: nằm cách biệt với nhà ở. Điểm thẩm tra: 2,05/3 điểm.
c. Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: Đạt (19,05/20 điểm).
6.2. Tiêu chí số 4 về Lĩnh vực Y tế
a. Yêu cầu của tiêu chí:
Triển khai mô hình Trạm Y tế điểm theo nguyên lý Y học gia đình.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
b1. Có đủ cơ sở vật chất trang thiết bị y tế: 
- Cơ sở vật chất: Để đảm bảo hoạt động của trạm y tế cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trạm đã sắp xếp bố trí không gian và các phòng chức năng hợp lý theo hướng dẫn của Bộ y tế. Cụ thể: Trạm y tế rộng trên 600 m2, được cải tạo, nâng cấp vào các năm 2013, 2017, có 02 dãy nhà 2 tầng, gồm 14 phòng chức năng với tổng diện tích trên 300 m2, đạt chuẩn theo tiêu chí Quốc gia về y tế.
Hàng năm được sự quan tâm tạo điều kiện của UBND, trung tâm y tế huyện Thanh Trì, trạm y tế xã đều được thay thế, bổ sung, nâng cấp, cải tạo để đáp ứng các điều kiện khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. 
Điểm thẩm tra: 4/4 điểm
 b2.Trang thiết bị y tế: Của trạm y tế xã được trang bị đầy đủ các loại máy theo thông tư 28/2020/TT-BYT của Bộ y tế, như: 01 máy siêu âm; 01 máy khí dung; 01 máy Dopler tim thai; 01 máy điện tim; 01 máy điện châm; ... Đáp ứng được nhu cầu chuyên môn khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã. Điểm thẩm tra: 4/4 điểm
 b3. Có đủ cán bộ nhân viên trạm y tế đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã: Hiện trạm y tế xã có 08 cán bộ, công nhân viên, cụ thể: 01 bác sỹ đa khoa; 01 y sỹ đa khoa; 01 y sỹ y học cổ truyền; 01 dược sỹ; 03 điều dưỡng (01 người trình độ đại học; 02 người trình độ cao đẳng); 01 nữ hộ sinh. Đảm bảo nhân lực theo cơ cấu để chăm sóc sức khỏe cho toàn dân theo nguyên lý y học gia đình. Điểm thẩm tra: 4/4 điểm
 b4. Trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. 
Thực hiện Quyết định số 4543/QĐ-BYT ngày 19/01/2018 về nâng cao chất lượng trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình, trạm y tế xã Ngọc Hồi đã triển khai các nội dung theo hướng dẫn. Trạm y tế xã Ngọc Hồi đã triển khai mô hình khám chữa bệnh theo nguyên lý gia đình và hoạt động hiệu quả từ năm 2019 đến nay. Điểm thẩm tra: 4/4 điểm
 b5. Công tác quản lý khám chữa bệnh: Với cơ sở vật chất, trang thiết đươc quan tâm đồng tư đồng bộ, cùng với cán bộ nhân viên tại trạm đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã, nên trạm y xã đã ngày càng thu hút được nhân dân đến khám chữa bệnh tại trạm. Năm 2022, số lượt khám bệnh là 466 người và quản lý sức khỏe là 5.125 lượt. Năm 2023 số lượt đến khám chữa bệnh và được quản lý sức khỏe tại trạm là 6.146 lượt người. Bình quân trạm y tế xã khám và quản lý sức khỏe cho khoảng 23 lượt người/ngày. Điểm thẩm tra: 4/4 điểm
c. Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: Đạt (20/20 điểm).
6.3. Tiêu chí sô 5 về lĩnh vực Văn hóa:
a. Yêu cầu của tiêu chí:
- Có trung tâm văn hóa, thể thao xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Có đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ của toàn xã. Xã có sân thể thao đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao của nhân dân trong xã. Hàng năm, có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- 100% số thôn trong xã có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mỗi thôn có ít nhất một loại hình câu lạc bộ hoặc đội văn nghệ, thể thao trở lên hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Các nhà văn hóa thôn phải có Ban chủ nhiệm, Quy chế tổ chức hoạt động được UBND xã ra quyết định phê duyệt.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:	
Trong thời gian qua, xã luôn xác định phát triển văn hóa và xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chú trọng gắn kết với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh. Khuyến khích tham gia xã hội hóa để xây dựng thiết chế văn hóa, các công trình văn hóa - lịch sử - truyền thống; đầu tư cơ sở vật chất văn hóa và xây dựng con người văn hóa trong tình hình mới. Đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn xã đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, hội họp phục vụ nhân dân, gồm: 
(1) Có Trung tâm văn hóa, thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ văn hóa thể thao và du lịch; Có đầy đủ trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của toàn xã. Xã có sân thể thao đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao của nhân dân trong xã. Hàng năm có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Trung tâm tâm văn hóa, thể thao: UBND xã đã Phối hợp với các phòng ban chuyên môn huyện thống nhất vị trí xây dựng Trung tâm văn hóa xã, diện tích 2,7 ha tại xứ Đồng ống và Đầm trên, thôn Ngọc Hồi, đã được UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng theo Quyết định số 6385/QĐ-UBND ngày 18/11/2022. Hiện UBND huyện đang công khai dự án và thực hiện các bước tiếp theo để tiến hành đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành xong trong năm 2024.
- Sân thể thao: Trên địa bàn xã có 02 sân vận động; 04 nhà văn hóa và 04 sân vui chơi cộng đồng với tổng diện tích sử dụng khoảng 29.078 m2, được lắp đặt đầy đủ các loại dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời: Như xà đơn, xà kép, dụng cụ chạy bộ, ... đáp ứng các nhu cầu về hoạt động thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe của nhân dân.
- UBND xã đã thành lập Ban chủ nhiệm Trung tâm văn hoá thể thao và học tập cộng đồng xã theo mô hình hoạt động của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/10/2010 của Bộ VHTTDL, có quy chế tổ chức và hoạt động, thu chi tài chính, có kế hoạch hoạt động hàng năm đảm bảo hiệu quả, kết nối các hoạt động văn hoá, xã hội, hội họp, sinh hoạt định kỳ, chuyên đề, tổ chức các cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao,… trên toàn xã. Cơ sở vật chất để triển khai các hoạt động theo kế hoạch của Ban Chủ nhiệm Trung tâm diễn ra tại hội trường UBND xã, nhà văn hóa và khu vực sinh hoạt cộng đồng các thôn; nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động của Ban Chủ nhiệm Trung tâm văn hoá cũng như các nhà văn hoá thôn được huy động từ nguồn đóng góp xã hội hoá của nhân dân và hội viên các câu lạc bộ quần chúng ở từng kỳ cuộc, hoạt động cụ thể và được công khai các khoản thu, chi ngay sau khi kết thúc các kỳ cuộc, hoạt động. Kế hoạch hoạt động của Ban Chủ nhiệm các Trung tâm văn hoá thể thao và học tập cộng đồng xã bám sát nhiệm vụ phát triển văn hoá xã hội của xã Ngọc Hồi, kết nối với hoạt động của nhà văn hoá các thôn, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hoá trên toàn địa bàn xã, trọng tâm là: 
+ Năm 2022, xã đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao xã Ngọc Hồi lần thứ IX năm 2022 thu hút thu hút hơn 700 vận động viên tham gia ở 7 môn thi đấu thể thao như bóng đá nam, bóng chuyền hơi nam, nữ, kéo co, cầu lông, chạy, bóng bàn, 102 bộ giải; Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân kết hợp với gaiir chạy Báo hà Nội mới lần thứ 48 Vì hòa bình năm 2023; phối hợp với Đoàn thành niên xã tổ chức thành công Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng xã Ngọc Hồi năm 2023; giải bóng đá Thanh niên năm 2023; giải bóng đá thôn Ngọc Hồi mở rộng năm 2023 và tiếp tục tham dự các giải thi đấu của huyện tổ chức. 
+ Các hội nghị đại điểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, hội nghị tiếp xúc cử tri; các hội nghị triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng các danh hiệu văn hóa. Việc xét duyệt các danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ, năm 2023, 5/5 thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn xã giữ vững danh hiệu làng, tổ dân phố cấp huyện, trong đó: thôn Lạc Thị năm thứ 12 liên tiếp, thôn Yên Kiện năm thứ 6 liên tiếp, thôn Ngọc Hồi năm thứ 11 liên tiếp, tổ dân phố số 1 và tổ dân phố số 2 năm thứ 4 liên tiếp giữ vững danh hiệu, làng, tổ dân phố văn hóa cấp huyện. Xã duy trì việc biểu dương khen thưởng hàng năm đối với các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục. Điểm thẩm tra: 10/10 điểm
(2) 100% số thôn trên địa bàn xã có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Mỗi thôn có ít nhất một loại hình câu lạc bộ hoặc đội văn nghệ, thể thao trở lên hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Các nhà văn hóa thôn phải có Ban chủ nhiệm, quy chế tổ chức và hoạt động được UBND xã phê duyệt.
- Nhà văn hóa: Các thôn, tổ dân phố đều có nhà văn hoá và điểm sinh hoạt cộng đồng được đầu tư xây dựng quy mô, khang trang, sạch đẹp, có hội trường, với sức chứa trên 100 ghế ngồi được trang bị đủ hệ thống âm thanh, khánh tiết, lắp WIFI có kết nối internet, bàn ghế, phông màn, ánh sáng,.. đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - khu thể thao thôn; Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL sử đổi, bổ sung điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/1010 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT- BVHTTDL ngày 04/3/2011 Quy định mẫu về tổ chức, các hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - khu thể thao thôn. Năm 2023, huyện đã đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị âm thanh cho 4 nhà văn hoá; bố trí nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án sửa chữa, cải tạo cho 02 nhà văn hoá thôn, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2022-2024,... đảm bảo phục vụ hiệu quả các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. 
+ 100% các nhà văn hoá thôn đều được UBND xã ban hành quyết định thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa - khu thể thao, có Quy chế tổ chức và hoạt động, kế hoạch công tác hàng năm cho từng Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn trên địa bàn xã bám sát hoạt động của Ban Chủ nhiệm Trung tâm văn hoá thể thao và học tập cộng đồng xã. Việc theo dõi thu, chi tài chính của các nhà văn hoá thôn được quy định thành 1 nội dung trong Quy chế tổ chức và hoạt động; nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu được huy động từ nguồn đóng góp xã hội hoá của nhân dân và hội viên các câu lạc bộ quần chúng ở từng kỳ cuộc, hoạt động cụ thể và được công khai các khoản thu, chi ngay sau khi kết thúc các kỳ cuộc, hoạt động.
+ 100% các Nhà văn hóa thôn đều khai thác và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hoá, chủ yếu là các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, TDTT võ thuật có hiệu quả như: câu lạc bộ cờ tướng, võ cổ truyền, dưỡng sinh Người cao tuổi, Dân vũ, cầu lông, đội văn nghệ, múa sênh tiền, múa sư tử, múa rồng,… tích cực tham gia biểu diễn cổ động, tuyên truyền phục vụ triển khai nhiệm vụ chính trị,… của địa phương; tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng, hội thi, hội diễn, hội thao... đạt kết quả cao. Chỉ tính trong năm 2023 đã tổ chức 78 hoạt động hội họp, văn hóa, văn nghệ, TDTT, các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ khoảng 8.750 lượt người. 
+ 4/4 nhà văn hoá thôn trên địa bàn xã đã được trang bị tủ sách pháp luật và đầy đủ đầu sách với hơn 200 - 300 đầu sách liên quan đến chính sách, pháp luật, văn hoá, xã hội,… được bổ sung, luân chuyển hàng năm, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu thông tin trung bình khoảng 15 đến 20 lượt/ ngày. Đặc việt vào  dịp nghỉ hè, tủ sách và thư viện là nơi phục vụ các em thiếu nhi về thôn sinh hoạt hè, đọc sách, truyện, sách tham khảo… góp phần tăng cường văn hoá đọc, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích tại địa phương.
Các nhà văn hóa thôn có Ban chủ nhiệm, Quy chế tổ chức và hoạt động được UBND xã ban hành quyết định phê duyệt trong đó quy định rõ vai trò trách nhiệm của thành viên trong việc quản lý cơ sở vật chất cũng như sử dụng có hiệu quả công trình nhà văn hóa thôn.
- Các câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao tại các thôn: Hiện tại trên địa bàn xã có 21 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng thường xuyên sinh hoạt tại các thiết chế văn hoá như: câu lạc bộ bóng rổ thanh niên; CLB Cầu lông; CLB bóng bàn; câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời,… là nguồn để tham gia thi đấu, biểu diễn tại các dịp hội làng truyền thống, các hội thi, hội diễn do xã, huyện tổ chức trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương. 
Hệ thống thiết chế văn hóa từ xã tới thôn đã đáp ứng được nhu cầu sáng tạo, học tập, trao đổi, hưởng thụ, giữ gìn văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân. Nhà văn hóa thôn là nơi sinh hoạt, trao đổi thông tin, rèn luyện thân thể để có sức khỏe làm việc, lao động, xây dựng bảo vệ tổ quốc, học hỏi lẫn nhau và thắt chặt thêm tình đoàn kết; là nơi để nâng cao đời sống tinh thần và hiểu biết pháp luật của nhân dân, từ đó giảm thiểu tệ nạn xã hội, như ma túy, mại dâm, trộm cắp, ... Các buổi sinh hoạt văn hóa ở cơ sở cũng chính là môi trường thuận lợi để nhân dân mạnh dạn đóng góp ý kiến các cấp ủy đảng, chính quyền, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
Hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn xã đã phục vụ tích cực các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước cũng như địa phương; đáp ứng nhu cầu sinh  hoạt văn hóa, văn nghệ thể thao, năng khiếu nghệ thuật và hướng dẫn triển khai các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến nhân dân trên địa bàn xã. Nhà văn hóa là nơi tổ chức được nhiều hoạt động liên hoan nghệ thuật quần chúng, hội thi, hội diễn thể thao, ... Các hoạt động văn hóa, thể thao ở thôn luôn có sự đổi mới về nội dung, hình thức. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn xã đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu giao lưu, sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, tạo diện mạo mới ở các thôn.
Bên cạnh đó trên địa bàn xã Ngọc Hồi có di tích “Địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân kỷ dậu 1789” được thành phố công nhận năm 2019, hiện UBND xã đang tích cực phối hợp với các phòng ban chuyên môn huyện hoàn thiện hồ sơ trình các cấp xếp hạng cấp nhà nước. Điểm thẩm tra: 10/10 điểm
c Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: Đạt (20/20 điểm).
6.4. Tiêu chí số 6 về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 
a. Yêu cầu của tiêu chí: 
- 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên; trong đó có 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 
- Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; trung tâm học tập cộng đồng được Điểm thẩm tra/xếp loại tốt. 
- Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
(1) Tỷ lệ 100% các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; trong đó có 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
	- Trường đạt chuẩn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1: Trên địa xã, có 3 cấp trường (trong đó có 01 trường THCS trường, 01 trường Tiểu học và 02 trường Trường mầm non); Cả 3/3 cấp trường đều được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, theo quy định tại thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 13/2020/TT – BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành quy định tiêu chuẩn về cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học và thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. Công tác giáo dục luôn được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm. Thời gian qua, xã đã chỉ đạo các trường, các ngành tập trung đồng bộ nhiều giải pháp để có bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục. UBND xã đã tích cực phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của giáo dục, góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ em đến trường. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học luôn được quan tâm đầu tư giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm đã đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và giảng dạy của các nhà trường như kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; mở rộng khuôn viên các trường học cơ bản đủ diện tích, có sân chơi, bãi tập, nhà để xe; hệ thống cấp thoát nước; khuôn viên các trường: xanh - sạch - đẹp - an toàn. Bên cạnh việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục, chất lượng giáo dục cũng được quan tâm thực hiện. Các nhà trường đều có hệ thống công nghệ thông tin, có kết nối Internet, có website riêng và hoạt động thường xuyên. Quy mô giáo dục tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển; mạng lưới trường, lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường, cơ bản từng bước được chuẩn hóa và hiện đại. Cụ thể:
	+ Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 5632/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội;
	+ Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 6794/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội.
	+ Trường mầm non A xã Ngọc Hồi đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội;
	+ Trường Tiểu học Ngọc Hồi đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 23/02/2021.
	- Trường đạt chuẩn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: Toàn xã có 04 trường công lập[footnoteRef:5], trong đó có 03 trường chuẩn Quốc gia mức độ 1; 01 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.   [5:  Trường THCS Ngọc Hồi; trường Tiểu học Ngọc Hồi; trường Mâm non B và mầm non A xã Ngọc Hồi.] 

	+ Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2: Ngày 27/11/2023, Đoàn thẩm định của thành phố đã thẩm định và công nhận trường Mầm non B xã Ngọc Hồi đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 3, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
	+ Trường THCS Ngọc Hồi đã đảm bảo các tiêu chí để đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, như: đội ngũ cán bộ, giáo viên được đầu tư, phát triển, nâng cao về số lượng cũng như chất lượng ... Còn thiếu các tiêu chí về cơ sở vật chất. Hiện, công tác đầu tư xây dựng trường THCS Ngọc Hồi đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến hoàn thành xong trong quý 1/2024. Khi Dự án hoàn thành, Trường THCS Ngọc Hồi sẽ đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất; môi trường sư phạm và cảnh quan nhà trường được cải thiện; khuôn viên nhà trường được mở rộng; các sân chơi bãi tập, thư viện và các phòng chức năng …
Điểm thẩm tra: 10/10 điểm.
(2) Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá xếp loại tốt.
Xã Ngọc Hồi Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi: Tại Quyết định số 10423/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Thanh Trì v/v công nhận các xã đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2022. (Có quyết định công nhận minh chứng)
Xã đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn PCGD tiểu học và THCS mức độ 3: Tại Quyết định số 10423/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Thanh Trì v/v công nhận các xã đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2022. (Có quyết định công nhận minh chứng)
 Về xóa mù chữ, xã đạt mức độ 2 tại Quyết định số 10423/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Thanh Trì v/v công nhận các xã đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2022. (Có quyết định công nhận minh chứng)
Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại Tốt, theo Quyết định số 1071/QĐ-PGD ĐT ngày 28/12/2022 của Phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Trì v/v công nhận đơn vị học tập năm 2022). (Có quyết định công nhận minh chứng).
Năm 2023, xã Ngọc Hồi đã tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động để duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ; Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 như: Thực hiện tốt công tác điều tra phổ cập giáo dục, cập nhật dữ liệu trên phần mềm đúng thời gian quy định; tích cực tuyên truyền huy động số trẻ trong độ tuối đến trường đầy đủ. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình GDPT 2018.
Cộng đồng học tập xã tiếp tục duy trì hoạt động của Ban giám đốc trong việc đẩy mạnh học tập. Hàng năm tổ chức tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; Tổ chức tốt các buổi hội thảo, học tập văn hóa, học nghề nâng cao trình độ dân trí, tay nghề cho người dân của địa phương; Phối hợp với Hội khuyến học trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”; Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các Trung tâm Giáo dục ngoài nhà trường; Xây dựng Kế hoạch phân luồng học sinh tại địa phương; Thực hiện tốt công tác phổ cập, XMC. Các hoạt động của Hội Khuyến học của xã tổ chức tốt các phong trào, vận động người dân hưởng ứng xây dựng và ủng hộ phát triển công tác học tập của địa phương, thực hiện phát động phong trào học tập trong toàn dân của địa phương; Xây dựng và đẩy mạnh hoạt động quỹ khuyến học của địa phương; tiếp tục xây dựng mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”; Tổ chức thường xuyên công tác khuyến học, khuyến tài, khen thưởng các gương điển hình, tiêu biểu của địa phương kịp thời.
Điểm thẩm tra: 5/5 điểm.
(3) Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền. Các trường trên địa bàn xã luôn quan tâm đến các hoạt động rèn luyện thể lực, các hoạt động thể dục thể thao. Hiện nay, 4/4 nhà trường của xã Ngọc Hồi đều có nhà thể chất, sân thể thao có dụng cụ thể dục thể thao, vui chơi cho học sinh phù hợp với cấp học. Trường Tiểu học có nhà thể chất, bể bơi, các CLB sinh hoạt thường xuyên (có hình ảnh minh chứng). Trường mầm non có nhà thể chất, dụng cụ thể dục thể thao: cầu trượt, xích đu, dụng cụ chơi bóng rổ,…Trường THCS có nhà thể chất, dụng cụ thể dục thể thao, câu lạc bộ, đội tuyển thể dục thể thao tham gia và đạt các giải huyện, Thành phố…Các hoạt động rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền đều được quan tâm, duy trì.
Điểm thẩm tra: 5/5 điểm.
c. Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: Đạt (20/20 điểm).
6.5. Tiêu chí sô 8 về lĩnh vực Chuyển đổi số
a. Yêu cầu của tiêu chí: 
- Hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến (≥ 80%)
- Người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính (Chỉ tiêu: ≥ 90%)
- Có 100% Văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật. 
- Hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)  ≥ 60%.
- Có 100% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. 
- Hộ gia đình có kết nối internet  ≥ 80%.
- Hộ gia đình có điện thoại thông minh ≥ 95%
[bookmark: bookmark401]b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
(1) Hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến >= 80%.
Xã đã được đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công cơ bản đáp ứng yêu cầu (03 máy tính kết nối mạng Lan với Thành phố, Huyện; 01 máy scan và máy in tốc độ cao); lắp đặt hệ thống camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của Bộ phận 1 cửa có kết nối với huyện và phòng của lãnh đạo UBND xã; Đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính, dịch vụ công được tham gia các lớp tập huấn hàng năm theo kế hoạch của huyện. Trong năm 2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là: 3.602 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính có thể nộp trực tuyến thuộc lĩnh vực Hộ tịch và Lao động - Thương binh xã hội là 913 hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến/ tổng số hồ sơ phát sinh của các TTHC có thể nộp trực tuyến trên hệ thống là 898 hồ sơ trực tuyến, đạt  tỷ lệ 98%. Số hồ sơ còn lại là các trường hợp khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc khi phần mềm lỗi không chuyển hồ sơ, thực hiện trực tiếp để giải quyết trước, đúng hạn cho công dân. 
Điểm thẩm tra: 2/2 điểm
 (2) Người dân doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính >=  90%: Với phương châm lấy sự hài lòng của công dân, tổ chức là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện và hiệu quả, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, thuận tiện, thái độ tiếp công dân của cán bộ, công chức nhiệt tình, hòa nhã, đúng mực. UBND xã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân. Đồng thời luôn nhận được sự quan tâm, tạo điểu kiện của UBND huyện Thanh Trì, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quà hồ sơ hành chính xã đã được đầu tư hệ thống, trang thiết bị đồng bộ để phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, để đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội. Trong năm, UBND xã đã lấy 189 phiếu khảo sát sự hài của người dân doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính, kết quả: 189/189 phiếu hài lòng, đạt 100%. Điểm thẩm tra: 3/3 điểm
(3) Có 100% văn bản được trao đổi giữa các cơ quan nhà nước thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của nhà nước.
Hệ thống tác nghiệp điều hành, quản lý văn bản do VNPT cung cấp được áp dụng tại xã từ ngày 30/5/2023, từ đó đến nay UBND xã đã chuyển 903/903 văn bản tới cán bộ công chức, đạt 100%. UBND xã đã thực hiện ký số báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính hàng quý trên phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Các văn bản đi được gửi dưới dạng điện tử thông qua hòm thư công vụ, gmail và 30/644 văn bản được thực hiện ký số qua phần mềm quản lý điều hành chung của thành phố. Điểm thẩm tra: 2/3 điểm
(4) Hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước) >= 60%.
Thực hiện công tác cải cách hành chính, UBND xã Ngọc Hồi đã thực hiện quản lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức được cung cấp địa chỉ hòm thư công vụ của thành phố và tài khoản QLVB của huyện. 
Tổng số hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý điều hành: xã có 902/902 văn bản đến được xử lý hoàn toàn trên phần mềm quản lý điều hành, đạt 100%. Tổng số hồ sơ đi được xử lý trên môi trường mạng: Tính đến ngày 06/11/2023, xã có tổng số 644 văn bản đi. Từ ngày 15/9/2023 xã Ngọc Hồi thực hiện gắn chữ ký số trên 100% văn bản do xã phát hành.
Bên cạnh đó tại UBND xã có sử dụng hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành; phần mềm một cửa; phần mềm hộ tịch của bộ tư pháp; phần mềm kế toán misa, phần mềm quản lý dữ liệu đất đai ... Điểm thẩm tra: 2/3 điểm
(5) Có 100% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.
- Đối với hồ sơ hành chính: UBND xã Ngọc Hồi đã triển khai theo hệ thống xử lý văn bản điện tử của Thành phố trên 03 cơ sở hệ thống:
+ https://qlvbthanhtri.hanoi.gov.vn
+ https://qldhthanhtri.hanoi.gov.vn
+ https://quanlyvanban.hanoi.gov.vn
Hệ thống đang sử dụng hiện nay là: https://quanlyvanban.hanoi.gov.vn
Các hồ sơ công việc điện tử được xử lý khép kín, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.
- Đối với hồ sơ TTHC điện tử: UBND xã Ngọc Hồi đã triển khai các phần mềm một cửa của thành phố do FPT cung cấp. Các hồ sơ TTHC được tạo, lưu giữ. Chia sẻ dữ liệu điện tử theo đúng quy định.
- Đối với hồ sơ cán bộ, công chức: UBND xã đã triển khai tạo, lữu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử đối với 19 hồ sơ trên hệ thống phần mềm của Bộ Nội Vụ: https://hanoi.vnerp.vn/. Điểm thẩm tra: 3/3 điểm
(6) Hộ gia đình có kết nối Internet >= 80%.
Số hộ gia đình có kết nối Internet là 3.555/4.233 đạt 84%.
Điểm thẩm tra: 3/3 điểm
(7) Hộ gia đình có điện thoại thông minh >=95%
Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và cuộc cách mạng 4.0 hầu hết người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã đều có và sử dụng thành thạo điện thoại thông minh có 8.751/10.418 số dân trong độ tuổi lao động  sử dụng 3G, 4G của các nhà mạng như Viettel, Mobile, VNPT, đạt tỷ lệ 84%. Số hộ gia đình có điện thoại thông minh 4.106/4.233 đạt 97%.
Điểm thẩm tra: 3/3 điểm
c. Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: Đạt (18/20 điểm).
7. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 
Trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Ngọc Hồi không có nợ đọng xây dựng cơ bản; không phức tạp về an ninh, trật tự  theo quy định của Bộ Công An.
8. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức hưởng thụ trực tiếp cho nhân dân.
- Tiếp tục phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho nhân dân, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp thôn Ngọc Hồi theo Luật HTX năm 2012, sản xuất theo chuỗi liên kết. Chú trọng xây dựng và nhân rồng các mô hình tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác; phấn đấu giảm hộ cận nghèo.
- Tiếp tục tập trung giải quyết vấn đề thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn, thực hiện có hiệu quả mô hình phân loại rác thải tại hộ; xử lý môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”.
- Tiếp tục nâng cao hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, dụng cụ thể thao thiết thực đối với người dân, tạo điều kiện để phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn. Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn: phát triển mạnh các phòng trào văn hóa văn nghệ, bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của các hoạt động văn hóa truyền thống gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương; nâng cao chất lượng gia đình, làng văn hóa.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn về An toàn, an ninh trật tự. Vận hành khai thác có hiệu quả mô hình camera an ninh. Duy trì và nhân rộng mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự; bám sát địa bàn hạn chế thấp nhất tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội, ...
[bookmark: _GoBack]- Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học ở các cấp, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt nguyên lý Bác sỹ y học gia đình; phấn đấu trên 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế.
II. KẾT LUẬN
1. Về hồ sơ: Đầy đủ các văn bản đảm bảo theo quy định Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của thủ Tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu 
Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Ngọc Hồi về 6 lĩnh vực đều đạt đảm bảo đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
3. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Xã Ngọc Hồi không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
III. KIẾN NGHỊ 
Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đối với xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. UBND huyện Thanh Trì đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định Thành phố thẩm định kết quả thực hiện làm cơ sở trình UBND Thành phố xét, công nhận xã Ngọc Hồi đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023./. 
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